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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300101958

- Vốn điều lệ: 20.002.050.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.002.050.000 đồng
- Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Số điện thoại: 0241.3831642

- Số fax: 0241.3831210

- Website: www.vtsc.vn

- Mã cổ phiếu: VTS

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, trước đây là Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết định của Bộ kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng) theo Quyết định số 75/BXD-TC ngày 18/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm XD Đông Anh, Nhà máy VLXD Hải Dương.

Năm 2003, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh được tách ra khỏi Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn để cổ phần hóa theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Công ty đã chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2006 theo Quyết định số 15/QĐ-TTGDHN ngày 23/8/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (viết tắt là VTS) từ tháng 7/2007, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,9 tỷ đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Năm 2010, Công ty được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán và là một trong 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Sản phẩm của Viglacera Từ Sơn được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010.
Năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.002.050.000 đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cũng trong năm 2011, Công ty được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt trao giải “Cúp vàng top ten Thương hiệu Việt ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2011”.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác; 

- Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;

- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất VLXD;
- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kinh doanh vận tải;

- Kinh doanh và đầu tư bất động sản;

- Kinh doanh đại lý xăng dầu;

- Kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên...
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn tổ chức theo mô hình trực tuyến, mọi mối liên hệ đều được giải quyết theo tuyến thẳng (người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh lệnh qua một cấp trên trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người đó). Theo đó, người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức năng quản trị, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của đơn vị mình. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trong Công ty (phòng, Nhà máy) thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình đạt hiệu quả nhất.


4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức của Công ty


4.3. Các Nhà máy trực thuộc:


4.3.1. Nhà máy Từ Sơn:

- Địa chỉ: Khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác.

4.3.2. Nhà máy Hải Dương:

- Địa chỉ: Khu 5, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung và các loại VLXD khác.

5. Định hướng phát triển
Phát huy tiềm năng và kinh nghiệm của mình, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp gạch ngói xây dựng hàng đầu tại khu vực miền Bắc, miền Trung và sẽ cung cấp các sản phẩm mỏng cho thị trường miền Nam trong tương lai gần.

Hiện tại, sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã xây dựng một chiến lược kinh doanh đa ngành nghề. Theo đó, một mặt, Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Mặt khác, Công ty tiếp tục đầu tư để tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian tới như: xây lắp, kinh doanh thương mại và dịch vụ … 
Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD, Công ty sẽ đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách của Nhà nước và quá trình phát triển của thị trường VLXD. 

Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2014:
Đầu tư phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng, bao gồm các nội dung chính như sau: 

+ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực;

 +  Mở rộng quy mô và di chuyển nhà máy gạch đất sét nung

Công ty đã tiến hành lập dự án đầu tư, tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án và đang thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên, nơi có nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công sẵn có để có lợi thế cạnh tranh. Dự án này đã được phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh cho thời điểm năm 2014, phê duyệt toàn bộ các công việc chuẩn bị đầu tư như: các gói thầu, các hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và giao cho Giám đốc tiến hành dự án di chuyển nhà máy gạch đất sét nung, chuẩn bị các điều kiện để khởi công di chuyển nhà máy vào thời điểm thích hợp cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

+ Công tác chuẩn bị dự án đầu tư

Nhà máy Từ Sơn có diện tích mặt bằng là 69.369 m2, đã có đầy đủ thủ tục sử dụng đất và hợp đồng thuê đất hiện tại đến năm 2047 dùng vào mục đích sản xuất công nghiệp. Khu đất này nằm trong vị trí đắc địa của thị xã Từ Sơn: Phía tây giáp đường quốc lộ 3 cao tốc đã đưa vào sử dụng, phía nam là đường trung tâm thị xã Từ Sơn đang thi công, phía đông là khu dân cư Đền Rồng, phía bắc là khu dân cư Tân Lập và Nhà máy kiềm tính Việt Nam. Khu đất có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng làm đô thị. 
Nhà máy Hải Dương có diện tích mặt bằng 4,81 ha, đã có đầy đủ thủ tục sử dụng đất và hợp đồng thuê đất. Thửa đất đặt nhà sản xuất chính diện tích 25 344 m² có hợp đồng thuê đất đến hết năm 2014. Thửa đất làm kho đất và nhà văn phòng diện tích 22 800 m² có hợp đồng thuê đất đến hết năm 2029. Mục đích sử dụng dùng vào mục đích sản xuất công nghiệp. Cả 2 thửa đất này nằm trong vị trí phường Cẩm Thượng -  thành phố Hải Dương: phía đông là khu Nhà máy chế biến thực phẩm Long Hải, phía tây là khu dân cư Cẩm Thượng và hồ điều hòa, phía nam giáp đường quốc lộ 5, phía bắc là sông Thái Bình và khu quy hoạch công viên cây xanh. Cả 2 thửa đất có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng làm đô thị. 

Để tận dụng vị trí lợi thế của khu đất và đón đầu thời kì hồi phục của thị trường bất động sản từ sau năm 2015. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất công nghiệp sang đô thị.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014
	TT
	Khoản mục
	ĐVT
	Thực hiện 2013
	Kế hoạch 2014
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lợi nhuận trước thuế 
	Tr đ
	-3 599
	0
	

	2
	Các khoản nộp ngân sách
	Tr đ
	8 919
	5 323
	60

	3
	Doanh thu
	Tr đ
	54 574
	62 053
	114

	4
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tr đ
	43 244
	46 039
	106

	5
	Khấu hao cơ bản TSCĐ
	Tr đ
	2 900
	3 767
	130

	6
	Trị giá thành phẩm tồn kho
	Tr đ
	17 005
	8 940
	53

	7
	Các khoản phải thu k/hàng
	Tr đ
	4 944
	5 000
	101

	8
	Lao động bình quân
	Người
	339
	322
	95

	9
	Thu nhập bình quân
	Đ/ng/th
	4 535 000
	5 353 000
	118

	10
	Sản lượng sản xuất
	1000 v
	63 498
	67 530
	106

	11
	Sản lượng tiêu thụ
	1000 v
	63 502
	75 802
	119

	12
	Đầu tư XDCB
	Tr đ
	2 016
	0
	


6. Các rủi ro:

- Sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều;

- Khả năng tăng giá một số nguyên, nhiên liệu chính đầu vào: Than, đất, điện, dầu...

- Thị trường bất động sản chưa có tín hiệu hồi phục...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Ngành Xây dựng đã bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, phục hồi chậm hơn dự báo; nền kinh tế trong nước vẫn đang trong giai đoạn khó khăn; thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng; SXKD của các doanh nghiệp vẫn trong tình trạng khó khăn; xử lý hàng tồn kho và nợ xấu, duy trì đời sống, việc làm cho người lao động tiếp tục là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp… Đối với ngành sản xuất và kinh doanh VLXD thì  thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, các công trình xây dựng bị giãn tiến độ thi công, dừng thi công...làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã áp dụng phương thức quản trị linh hoạt và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nên đã giúp Công ty phần nào vượt qua khó khăn.
Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2013:

	TT
	Khoản mục
	ĐVT
	Kế hoạch 2013
	Thực hiện
2013
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lợi nhuận trước thuế 
	Tr.đ
	0
	-3 599
	

	2
	Các khoản nộp ngân sách
	Tr đ
	7 135
	8 919
	125

	3
	Doanh thu
	Tr.đ
	71 000
	54 574
	77

	4
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tr đ
	48 900
	43 244
	88

	5
	Khấu hao cơ bản TSCĐ
	Tr.đ
	5 356
	2 900
	54

	6
	Trị giá thành phẩm tồn kho
	Tr.đ
	4 595
	17 005
	370

	7
	Các khoản phải thu 
	Tr.đ
	5 000
	4 944
	99

	8
	Lao động bình quân
	Ng​​ười
	360
	339
	94

	9
	Thu nhập bình quân
	Đ/ng/th
	4 527 000
	4 535 000
	100

	10
	Sản lượng sản xuất
	1 000 v
	60 000
	63 498
	105

	11
	Sản lượng tiêu thụ
	1 000 v
	88 870
	63 502
	71

	12
	Đầu tư XDCB
	Tr.đ
	63 117
	2 016
	03


Lợi nhuận không đạt mục tiêu hòa vốn mà còn lỗ 3 599 triệu là do các khoản truy thu thuế TNDN và trích lập dự phòng số tiền 4 708 triệu đồng, trong đó:

+ Số truy thu thuế TNDN do doanh nghiệp niêm yết giai đoạn năm 2004 đến năm 2006 và phạt chậm nộp, chậm kê khai là 2 995 triệu đồng.

+ Trích tăng 401 triệu đồng dự phòng nợ phải thu khách hàng từ 1 788 triệu lên 2 190 triệu đồng.

+ Trích tăng 312 triệu đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 1 144 triệu đồng lên 1 456 triệu đồng.

+ Trích lập 1 000 triệu đồng dự phòng khoản giảm giá đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera.

1.1. Đánh giá về hoạt động kinh doanh: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 của Công ty đạt: 54 412 triệu đồng, bằng 94% so với  năm 2012 là 58 172 triệu đồng, bằng 76% so với  kế hoạch năm 2013 là 71 100 triệu đồng. 

- Doanh thu hàng hoá: 

Sản lượng tiêu thụ là 63 426 000 viên QTC, doanh thu đạt 50 967 triệu đồng. Giá bán sản phẩm QTC đạt 799 đồng, giảm 29 đồng/viên QTC so với năm 2012 là 828 đồng/viên QTC. Trong đó:

+ Nhà máy Từ Sơn: Doanh thu đạt 34 093 triệu đồng, bằng 84% so với  năm 2012 (40 638 triệu đồng) và đạt 90 % kế hoạch năm 2013. Sản lượng tiêu thụ 41 422 000 viên QTC, giá bán bình quân đạt 823 đồng/viên QTC. 

+ Nhà máy Hải Dương: Doanh thu đạt 16 873 triệu đồng, bằng 98% so với năm 2012 (17 237 triệu đồng) và đạt 57% kế hoạch năm 2013. Sản lượng tiêu thụ 22 003 000 viên QTC, giá bán bình quân đạt 766,85 đồng/viên QTC. 

- Các khoản phải thu là: 11 180 triệu đồng, tăng 1 886  triệu đồng so với số phải thu năm 2012 là 9 294 triệu đồng. Trong đó phải thu bán hàng là: 4 944 triệu đồng, bằng 9,06% doanh thu thực hiện năm 2013, giảm 0,5% về tỷ lệ và 392 triệu đồng về giá trị so với số phải thu năm 2012 là 5 336 triệu đồng. 

+ Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 2 190 đồng, tăng 402 triệu đồng so với năm 2012 là 1 788 triệu đồng, đồng thời làm giảm lợi nhuận ( tăng lỗ 402 triệu đồng). Các khoản này hầu hết là các khoản nợ chuyển tiếp từ công ty nhà nước trước khi cổ phần hóa, các công trình sử dụng vốn ngân sách . Mặc dù Công ty đã tích cực thu nợ nhưng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để thu hồi được số nợ này.

- Hàng tồn kho tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013 toàn Công ty có giá trị là: 28 141 triệu đồng, giảm  6 618 triệu đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là 34 759 triệu.

+ Trong đó thành phẩm tồn kho là 28 352 000 viên QTC bằng với số tồn kho thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là 28 357 080 viên QTC. Trong đó:

* Nhà máy Từ Sơn: 13 055 000 viên, giảm 5 785 000 viên so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là 18 840 000 viên.

* Nhà máy Hải Dương: : 15 297 000 viên, tăng 5 780 000 viên so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2012  là 9 517 000 viên.

* Thành phẩm tồn kho chủ yếu là sản phẩm gạch xây 2 lỗ, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn loại A. Với giá trị thành phẩm tồn kho là 17 005 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân là 600 đồng/viên QTC giảm 50 đồng/viên QTC so với năm 2012. So với giá thành sản xuất bình quân là 725 đồng/viên QTC và giá bán bình quân là 742 đồng/viên QTC cho thấy giá trị tồn kho là an toàn về tài chính, đảm bảo về chất lượng. Nhưng năm 2014 sẽ còn rất nhiều khó khăn về tiêu thụ và Nhà máy Hải Dương tồn kho khoảng 5,3 triệu viên 2 lỗ sản xuất năm 2012 nên Công ty cần phải trích lập dự phòng giảm giá tồn kho với giá trị khoảng 1 456 triệu đồng.

- Vật tư tồn kho là nguyên liệu, vật liệu: 12 593 triệu đồng, giảm 3 724 triệu đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là 16 317 triệu đồng, trong đó nhiên liệu than Nhà máy Từ Sơn chỉ đủ dùng trong quý 1 năm 2014, nguyên liệu đất của Từ Sơn đủ dự phòng sản xuất cho cả năm 2014. Nhà máy Hải Dương đang tăng cường khai thác nguyên liệu để đảm bảo dự trữ và đủ thời gian phong hóa ngâm ủ cho sản xuất. 


+ Tồn kho thành phẩm, nguyên liệu và vật liệu của Công ty đang quá nhiều so với nhu cầu dự trữ của sản xuất, mặc dù đất dự trữ là tốt cho công nghệ và giảm được ảnh hưởng của việc tăng giá vật tư như than, xăng dầu, điện và các chi phí sản xuất  khác nhưng gây căng thẳng về vốn và dòng tiền hoạt động. 

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013: Lỗ 3 599 triệu đồng không đạt kế  hoạch năm 2013 và là năm đầu tiên Công ty thua lỗ kể từ khi cổ phần hoá và từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. 

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: - 1 350 triệu đồng ( lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt: - 1 849 triệu đồng, lãi vay là 1 731 triệu đồng). Lợi nhuận khác là  - 2 249 triệu đồng. 

Với các nguyên nhân, yếu tố làm giảm lợi nhuận: 

- Giá bán sản phẩm giảm bình quân 3,5% so với năm 2012 làm giảm 1 840 triệu đồng doanh thu, đồng thời giảm mức lợi nhuận tương ứng so với năm 2012. 

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 881 triệu đồng, giảm 436 triệu đồng so với năm 2012 là 1 317 triệu đồng. Chi phí tài chính là 2 731 triệu đồng, tăng 769 triệu đồng so với năm 2012 là 1 962 triệu đồng, chi phí lãi vay 1 731 triệu đồng, giảm 210 triệu đồng so với năm 2012 là 1 941 triệu đồng. Như vậy hoạt động tài chính đã tăng 560 triệu đồng so với 2012, làm giảm lợi nhuận chung của Công ty. 

- Việc quyết toán thuế giai đoạn 2008 đến 2012 và các năm có liên quan:

 
+ Công tác hạch toán kế toán của Công ty và các Nhà máy theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành. Công việc phục vụ cho công tác thanh tra thuế các năm 2008 đến năm 2012 và các năm có liên quan không có vướng mắc gì, được đoàn thanh tra đánh giá tốt. 

+ Kết quả thanh tra: Tổng số truy thu và phạt là 2 995 281 359 đồng.

* Truy thu các sắc thuế là 2 301 435 748 đồng.

. Phần truy thu thuế giá trị gia tăng là 34 653 286 đồng 

. Phần truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 2 114 365 018 đồng.  Chủ yếu là  thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2010 là 2 020 366 056 đồng.

. Phần truy thu thuế thu nhập cá nhân là 152 417 444 đồng 

* Phần phạt chậm kê khai thuế và phạt chậm nộp là 693 845 611 đồng 

+ Nguyên nhân:

. Đây thực sự là rủi do pháp lý của các doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán các năm 2004 đến 2006, do áp dụng các Thông tư hướng dẫn năm 2006 đến 2010 của Bộ Tài chính trái với quy định của Luật quản lý thuế và Thông tư hướng dẫn Luật năm 2011.

. Công ty có một số sai sót nhỏ trong hạch toán kế toán nhưng không có các hành vi trốn thuế, không có các hiện tượng gian lận thương mại, không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cũng như thương hiệu và uy tín của Công ty.

- Các chi phí bán hàng giảm 320 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3 676 triệu đồng,các chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí khác không tăng. Nhưng biến động giá vốn hàng bán đã tăng bình quân 2 183 triệu đồng do tăng chi phí tiền công và BHXH các yếu tố vật tư đầu vào như điện tăng 10% làm tăng giá thành. 

- Khấu hao tài sản cố định: 3 449 triệu đồng, bằng 55% kế hoạch. Trong đó khấu hao cơ bản đạt 2 813 triệu đồng bằng 61% kế hoạch. Khấu hao sửa chữa lớn đạt 635 triệu đồng bằng 37% kế hoạch. Nguyên nhân là do điều chỉnh tỷ lệ và thời gian trích khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

1.3. Đánh giá về hoạt động sản xuất: 

- Sản lượng sản xuất: 63 496 000 QTC, bằng 105,8% kế hoạch năm 2013 và bằng 93,5% so với thực hiện năm 2012 là 67 895 000  viên QTC. 

+ Nhà máy Từ Sơn: 35 679 000 viên QTC, bằng 108% kế hoạch năm 2013 và bằng 93% so với thực hiện năm 2012 là 38 224 000 viên QTC. Nhà máy vẫn dừng sản xuất 01 dây chuyền thời điểm cuối tháng 12 năm 2011 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.  

+ Nhà máy Hải Dương: 27 817 000 viên QTC, bằng 103% kế hoạch năm 2013, bằng 93,75% so với thực hiện năm 2012 là 29 671 000 viên QTC. Nguyên nhân do Nhà máy vận hành đồng bộ 9 tháng trong năm, đã dừng sản xuất từ ngày 25 tháng 01 năm 2014 và chưa sản xuất trở lại.
- Kết cấu sản phẩm của Nhà máy Từ Sơn đã đảm bảo với kế hoạch xây dựng và tạo thêm nhiều mặt hàng mới trong năm 2013 như gạch đặc 200 x 100 x 40, 300 x 150 x 50, 300 x 100 x 70, 500 x 250 x 85; ngói cổ loại 170 x 280 x 20; gạch đặc thù cho nhu cầu tôn tạo các kiến trúc cổ kính và gạch ngói các loại xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản.

- Tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm nhìn chung đạt yêu cầu, đủ tiêu chuẩn nội bộ và tiêu chuẩn Viglacera.

- Việc sản xuất ở Nhà máy Hải Dương do thiếu hụt về nhân lực nên cán bộ quản lý và công nhân đã xuất hiện tâm lí chạy theo kết quả sản lượng, bỏ qua kết cấu và cơ cấu sản phẩm để nâng thu nhập theo năng xuất lao động nên chưa sản xuất được các sản phẩm có giá trị cao, sản xuất nhiều gạch xây nên tồn kho cao và phải dừng sản xuất liên tục, kéo dài.  

- Thực hiện quy trình quản lý sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 - 2004 đã phát huy được hiệu quả trong quản lý sản xuất.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban điều hành:


2.1.
Họ và tên

: NGUYỄN VĂN CƠ

Chức vụ


: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty 
Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 14/11/1958

Nơi sinh


: Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Số 51, tổ 22 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 8,95%


2.2. Họ và tên

: TRẦN XUÂN HÙNG
                Chức vụ 
: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 03/12/1973

Nơi sinh


: Cẩm Phả, Quảng Ninh

Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ QTKD

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,39%



2.3.  Họ và tên

: NGUYỄN VĂN HIẾU
Chức vụ 
: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương.

Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 01/8/1977

Nơi sinh


: Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ QTKD

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,03%

2.4. Họ và tên

: TRẦN HOÀNG ANH

Chức vụ 
: Kế toán trưởng Công ty.
Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 22/10/1979
Nơi sinh


: Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Khu 5, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, Hải Dương 
Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,05%

2.5. Họ và tên

: TẠ VŨ NAM GIANG

Chức vụ
: Thư ký, thành viên BKS, Người công bố thông tin Công ty, Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
Giới tính


: Nữ

Ngày tháng năm sinh
: 15/11/1975

Nơi sinh


: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú

: Tổ 10, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Luật
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,45%

Tình hình lao động tại Công ty đến 31/12/2013
	TT
	Trình độ
	Số lượng lao động (người)

	1
	Trình độ Đại học và trên Đại học
	23

	2
	Trình độ Cao đẳng, trung cấp
	19

	3
	Công nhân kỹ thuật
	36

	4
	Lao động phổ thông (có chứng chỉ học nghề gốm thô), phục vụ...
	251

	
	Tổng số
	329


Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:
- Đào tạo nguồn nhân lực: Năm 2013 Công ty vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo 02 cán bộ quản lý học trên đại học để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, 01 cán bộ quản lý học đại học chuyên ngành để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Nâng bậc và nâng lương: Nâng bậc thợ cho 89 công nhân sản xuất trực tiếp, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý gián tiếp. Tất cả các đối tượng đủ tiêu chuẩn đều được đào tạo và đào tạo lại để nâng bậc và nâng lương.

- Khi nhà nước thay đổi các chế độ chính sách về lương tối thiểu chung, thanh toán các chế độ và tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho mọi người lao động theo mức lương mới, đồng thời thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động Công ty. Thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khoẻ người lao động, định kì hàng năm khám sức khoẻ cho 100% người lao động,

- Thực hiện các chế độ chính sách: Tạo điều kiện thủ tục đưa đi giám định sức khoẻ và thực hiện chế độ hưu trí cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, đúng tuổi, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động đều được thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách theo luật định. 100% người lao động đã kí hợp đồng lao động vẫn được thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Việc thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản đã thực hiện đúng thời gian quy định. Hiện tại Công ty đang nợ 1 quý tiền bảo hiểm xã hội của công nhân viên ở khu vực Bắc Ninh với số tiền hơn 700 triệu đồng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Đầu tư  máy xúc, máy ủi, xe ô tô vận chuyển đất tại Nhà máy Hải Dương, phục vụ cho công tác khai thác, ủi và gom đất cho Nhà máy. 

Tổng giá trị TSCĐ mới tăng là 2 016 000 000 đồng. 

3.2. Nguồn vốn đầu tư năm 2013: 

Từ quỹ đầu tư phát triển năm 2013, không có hạng mục nào vay ngân hàng. 

3.3. Đánh giá về công tác đầu tư:

- Các tài sản đầu tư mới đều nằm trong kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự toán và quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản, huy động kịp thời vào sản xuất kinh doanh. 

- Các hạng mục chuyển tiếp sang năm 2013 và 2014: 

+ Trong năm 2013, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và chuẩn bị các điều kiện để thi công Nhà máy vật liệu không nung. Nhưng khi HĐQT xem xét lại thị trường có nhiều diễn biến xấu nên đã quyết định dừng triển khai đầu tư Nhà máy vật liệu không nung tại Từ Sơn.

+ Theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2013, đã tiến hành lập dự án đầu tư, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên nơi có nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công sẵn có để có lợi thế cạnh tranh. Chuẩn bị các điều kiện để khởi công nhà máy vào thời điểm thích hợp. Nhưng khi đi tham quan, khảo sát các dây truyền công nghệ mới, các điều kiện về nguyên liệu và nhân sự ở Thái Nguyên. HĐQT đã xem xét và quyết định chưa triển khai đầu tư và tiến hành điều chỉnh lại tổng mức đầu tư cho phù hợp với nhà máy sử dụng đất đồi và về lâu dài có thể áp dụng tự động hoá một số công đoạn trong sản xuất để tiết kiệm chi phí nhân công khi vận hành. 

4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính










Đ.V.T: Tr.đ
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013
	So với 2012

(%)

	Tổng giá trị tài sản
	88.772
	73.236
	82,50

	Doanh thu thuần
	58.172
	54.574
	93,81

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	1.638
	(1.350)
	

	Lợi nhuận khác
	(1.047)
	(2.249)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	591
	(3.599)
	

	Lợi nhuận sau thuế 
	475
	(3.599)
	

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	0
	0
	


4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013
	Ghi chú

	1. Khả năng thanh toán
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
	1,38
	1,483
	

	- Hệ số thanh toán nhanh
	0,06
	0,498
	

	2. Cơ cấu vốn
	
	
	

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,43
	0,39
	

	- Hệ số Nợ/Nguồn vốn chủ sở hữu
	0,78
	0,639
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho 
	2,43
	1,45
	

	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	65,5
	74,518
	

	4. Khả năng sinh lời
	
	
	

	- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần
	0,8
	(6,5)
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	2,3
	(17,995)
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	0,53
	(4,914)
	

	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	1,01
	(2,473)
	


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.000.205 cổ phần

- Loại cổ phần: Phổ thông
5.2. Cơ cấu cổ đông
	TT
	Nội dung
	Trong nước

(cổ phiếu)
	Nước ngoài

(cổ phiếu)
	Tổng

(cổ phiếu)
	
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cá nhân
	1.305.953
	48.039
	1.353.992
	
	67,69

	2
	Tổ chức
	631.633
	14.580
	646.213
	
	32,31

	
	Tổng
	
	
	2.000.205
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	100


Thông tin về cổ đông lớn 

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tỷ lệ/CP đang lưu hành (%)

	1
	Tổng công ty Viglacera 
	Viglacera Tower,  số 1 đường Láng - Hoà Lạc, TP. Hà Nội
	24,933

	2
	Nguyễn Văn Cơ
	Tổ 22, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	8,954

	3
	Công ty CPCK Tân Việt
	Tẩng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	6,511

	
	Tổng
	
	40,398


5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

5.5. Các chứng khoán khác: Không

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2012
	Năm 2013

	1. Khả năng thanh toán
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
	lần
	1,38
	1,483

	- Hệ số thanh toán nhanh
	lần
	0,06
	0,498

	2. Cơ cấu vốn
	
	
	

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	lần
	0,43
	0,39

	- Hệ số Nợ/Nguồn vốn chủ sở hữu
	lần
	0,78
	0,639

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho 
	lần
	2,43
	1,45

	4. Khả năng sinh lời
	
	
	

	- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	0,8
	(6,5)

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	2,3
	(17,995)

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	0,53
	(4,914)


- Còng gièng nh­ c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. N¨m 2013 lµ n¨m ®Æc biÖt khã kh¨n khi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vÉn trÇm l¾ng; c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang ph¶i gi·n tiÕn ®é thi c«ng; gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ c¸c chi phÝ t¨ng cao... mÆc dï ChÝnh phñ ®· cã hµng lo¹t biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n nh­ng trong n¨m 2013 vÉn ch­a thùc sù cã chuyÓn biÕn tÝch cùc râ rµng dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §©y còng lµ n¨m ®Çu tiªn kÓ tõ khi chuyÓn ®æi m« h×nh s¶n xuÊt sang C«ng ty cæ phÇn cã kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lç vµ kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013.

- B»ng nç lùc, C«ng ty ®· tiÕt gi¶m hµng lo¹t chi phÝ, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt nh»m h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã râ nhÊt lµ chi phÝ qu¶n lý chØ b»ng 62,32%, chi phÝ b¸n hµng chØ b»ng 88% so víi cïng kú n¨m 2012. MÆc dï doanh thu sôt gi¶m nh­ng C«ng ty vÉn nç lùc lu©n chuyÓn dßng tiÒn hîp lý, tËn dông tèi ®a néi lùc hiÖn cã do ®ã h¹n chÕ tèi ®a chi phÝ l·i vay, so víi n¨m 2012 chØ b»ng 89,74%. Tuy nhiªn, do C«ng ty thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng kho¶n ®Çu t­ gãp vèn vµo C«ng ty cæ phÇn Bª t«ng khÝ Viglacera 999.789.720 ®ång nªn  ®Õn chi phÝ tµi chÝnh t¨ng h¬n 139% so víi cïng kú. 

- MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng hÕt n¨m 2013, tµi s¶n cña C«ng ty vÉn ®­îc b¶o toµn. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng do C«ng ty thùc hiÖn mua bæ sung 02 xe « t« t¶i, 01 m¸y xóc, 01 m¸y ñi víi tæng gi¸ trÞ 2,016 tû ®ång phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh.

- TÝch cùc thu håi c«ng nî dµi h¹n nh»m gi¶m thiÓu rñi ro, bæ sung dßng tiÒn phôc vô s¶n x¶n xuÊt kinh doanh. So víi n¨m 2012 c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n ®· gi¶m chØ cßn b»ng 70%, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ®Çu t­ t¹i C«ng ty cæ phÇn Bª t«ng khÝ Viglacera vµ C«ng ty cæ phÇn Clinker Viglacera. Trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ tiÕp tôc xóc tiÕn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn chuyÓn nh­îng rót toµn bé phÇn vèn gãp t¹i 02 ®¬n vÞ nµy trªn nguyªn t¾c b¶o toµn nguån vèn.

- C«ng ty còng ®· cã hµng lo¹t biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng thu håi c«ng nî hµng b¸n vµ c¸c c«ng nî ng¾n h¹n kh¸c. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vÉn ®×nh trÖ, do ®ã ®Ó tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, C«ng ty b¾t buéc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh­ cho kh¸ch hµng tr¶ chËm cã thêi h¹n. 

- C«ng ty còng ®· thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu theo tuæi nî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo ®óng c¸c quy ®Þnh vµ chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn hµnh. So víi n¨m 2012, C«ng ty ®· trÝch lËp bæ sung 401.355.930 ®ång cho c¸c kho¶n nî nµy.

- So víi n¨m 2012, s¶n phÈm tån kho cña C«ng ty kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng. Tuy nhiªn chÊt l­îng s¶n phÈm bÞ sôt gi¶m do hÇu hÕt lµ c¸c s¶n phÈm tån ®äng tõ c¸c n¨m tr­íc, ®Æc biÖt lµ t¹i Nhµ m¸y H¶i D­¬ng. Do ®ã C«ng ty ®· thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng bæ sung 311.688.600 ®ång nh»m ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.

- N¨m 2013 C«ng ty thùc hiÖn thanh tra thuÕ niªn ®é 2008-2012 víi tæng sè tiÒn bÞ truy thu bao gåm c¶ l·i vµ ph¹t kª khai gÇn 3 tû ®ång. Trong ®ã chñ yÕu lµ kho¶n thuÕ TNDN cña n¨m 2010 C«ng ty ®· kª khai gi¶m theo diÖn doanh nghiÖp niªm yÕt 2004-2006 (gÇn 2,7 tû ®ång bao gåm c¶ l·i vµ ph¹t). §©y lµ kho¶n truy thu n»m ngoµi kÕ ho¹ch cña C«ng ty, dÉn ®Õn khã kh¨n trong c«ng t¸c vËn hµnh dßng tiÒn, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi kho¶n truy thu nµy, C«ng ty ®· sö dông Quü dù phßng tµi chÝnh bï ®¾p 1,394 tû ®ång; phÇn cßn l¹i ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn sau thuÕ 1,6 tû ®ång.

- Gi¸ trÞ sæ s¸ch vèn chñ së h÷u t¹i thêi ®iÓm 31/12/2013: 44.670.472.945 ®ång

- Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña cæ phiÕu t¹i thêi ®iÓm 31/12/2013: 22.333 ®ång /CP

- Sè l­îng cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh t¹i thêi ®iÓm 31/12/2013: 2.000.205 CP phæ th«ng

- Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh t¹i thêi ®iÓm 31/12/2013: 2.000.000 CP phæ th«ng.     

2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Năm 2013 có nhiều biến động như: chi phí đầu vào đều tăng mạnh, đặc biệt là các yếu tố nguyên nhiên vật liệu chính là than, đất, điện và chi phí tiền lương
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013:
- Gi¸ b¸n sôt gi¶m vµ chØ b»ng 95% so víi cïng kú 2012 dÉn ®Õn doanh thu b»ng 93% so víi cïng kú 2012 do thÞ tr­êng vÉn ch­a thùc sù khëi s¾c;

- S¶n l­îng tiªu thô sôt gi¶m vµ chØ b»ng 75% so víi kÕ ho¹ch dÉn ®Õn doanh thu sôt gi¶m;

- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt quÝ 4/2013 tuy cã gi¶m h¬n 9 th¸ng ®Çu n¨m nh­ng so víi cïng kú 2012 vÉn t¨ng kh¸ m¹nh;

- Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng m¹nh so víi cïng kú 2012 do bÞ ¶nh h­ëng gi¸ tån kho n¨m 2012 chuyÓn sang cao h¬n 2011. §ång thêi hÇu hÕt chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®Ò cao h¬n n¨m 2012; 

- Chi phÝ qu¶n lý t¨ng cao lµ do ¶nh h­ëng tõ trong n¨m C«ng ty t¹m dõng s¶n xuÊt toµn bé 03 hÖ lß trong 01 th¸ng, hiÖn t¹i vÉn ®ang dõng 01 hÖ lß do khã kh¨n trong c«ng t¸c tiªu thô vµ tËp trung söa ch÷a lín. Do ®ã c¸c kho¶n chi phÝ chñ yÕu ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý. §ång thêi hµng lo¹t c¸c chi phÝ qu¶n lý ®Çu vµo nh­: x¨ng, ®iÖn, dÇu… ®Òu t¨ng;
- C«ng t¸c tiªu thô gÆp nhiÒu khã kh¨n do t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ, mét sè c«ng tr×nh ®· vµ ®ang ph¶i gi·n tiÕn ®é thi c«ng;

- Chi phÝ vËn chuyÓn t¨ng cao do gi¸ x¨ng dÇu liªn tôc t¨ng ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ SXKD cña C«ng ty. Tæng chi phÝ vËn chuyÓn n¨m 2013 chiÕm kho¶ng 6,5% doanh thu toµn C«ng ty vµ b»ng 7,8% trong gi¸ vèn hµng b¸n;
- Trong tæng sè lç cña n¨m 2013 th× chiÕm tû träng lín lµ c¸c chi phÝ tõ trÝch lËp dù phßng vµ h¹ch to¸n truy thu thuÕ niªn ®é 2008 - 2012 mµ trong ®ã chñ yÕu lµ phÇn thuÕ TNDN cña doanh nghiÖp niªm yÕt giai ®o¹n 2004 - 2006 kh«ng ®­îc miÔn gi¶m, cô thÓ nh­ sau:

+ Thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng hµng tån kho; nî ph¶i thu vµ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n víi gi¸ trÞ t¨ng thªm so víi cïng kú 2012: 1.712.834.250 ®ång. Trong ®ã riªng phÇn trÝch lËp dù phßng tæn thÊt ­íc tÝnh cho kho¶n ®Çu t­ vµo C«ng ty cæ phÇn Bª t«ng khÝ Viglacera lµ 999.789.720 ®ång (t¨ng h¬n so víi n¨m 2012 theo ý kiÕn ¶nh h­ëng cña kiÓm to¸n viªn nh­ng ch­a ghi nhËn vµo kÕt qu¶ SXKD n¨m 2012 lµ 253.826.018 ®ång);

+ N¨m 2013 C«ng ty thùc hiÖn thanh tra thuÕ niªn ®é 2008 - 2012 víi tæng sè tiÒn bÞ truy thu bao gåm c¶ l·i vµ ph¹t kª khai: 2.995.281.359 ®ång. Trong ®ã chñ yÕu lµ tiÒn thuÕ TNDN n¨m 2010 C«ng ty ®· kª khai gi¶m theo diÖn doanh nghiÖp niªm yÕt 2004-2006. C«ng ty ®· dïng quü dù phßng tµi chÝnh bï ®¾p: 1.394.426.513 ®ång, phÇn cßn l¹i h¹ch to¸n chi phÝ kh¸c lµm gi¶m trùc tiÕp tíi lîi nhuËn sau thuÕ: 1.600.854.846 ®ång. 

3. Kế hoạch năm 2014
Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, chính sách… 
Bên cạnh những khó khăn, thách thức, năm 2014 cũng mở ra không ít cơ hội, thuận lợi cho Công ty:

- Chính sách xoá bỏ dần các cơ sở sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhà máy gạch tuynel phát triển.
- Chính phủ, các bộ, ngành tán thành cao chương trình sử dụng vật liệu xây không nung. 

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn sở hữu thương hiệu mạnh trên thị trường vật liệu xây dựng, cùng với đội ngũ lao động lành nghề, dày dạn kinh nghiệm… sẽ giúp Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2014 như:
3.1. Tăng trưởng và phát triển bền vững 
Môi trường kinh doanh năm 2014 sẽ có diễn biến phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi suy thoái, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam chưa có dấu hiệu tích cực rõ ràng, phần nào làm ảnh hưởng đến cầu thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Năm 2014 cũng mở ra cho Công ty không ít thuận lợi, cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phát huy tối đa nội lực nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả các thời cơ kinh doanh để đưa Công ty phát triển bền vững:
- Công ty đã dự trữ lượng nguyên nhiên vật liệu và thành phẩm tồn kho ở mức hợp lý để đảm bảo chủ động sản xuất, bán hàng và đặc biệt là hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao.

- Rà soát lại định mức tiêu hao vật tư, năng suất lao động...để có biện pháp phù hợp nhằm giảm giá thành và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Khuyến khích áp dụng sang kiến cải tiến kỹ thuật; quản lý và đầu tư theo chiều sâu nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến khuyếch trương thương hiệu nhằm củng cố vị thế của Công ty trên thị trường và phát triển thị trường mới.

3.2. Nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh trên thị trường
Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đang diễn biến phức tạp, thị trường tài chính vẫn còn bất ổn. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong điều kiện môi trường kinh doanh bất lợi như hiện nay, trước hết, Công ty phải không ngừng củng cố khả năng tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm khai thác tốt nhu cầu thị trường: có kế hoạch cân đối dòng tiền, chủ động về mặt tài chính; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ cũ; huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau; hạn chế bán hàng trả chậm nhằm giảm áp lực và chi phí tài chính.
3.3. Đầu tư cả theo rộng lẫn chiều sâu để phát triển bền vững
- Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn sẽ tiếp tục đầu tư theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực và thiết bị công nghệ. 
- Mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh VLXD bằng việc di chuyển một phần dây chuyển sản xuất gạch, ngói đất sét nung tiến tới di chuyển toàn bộ dây chuyền đến vùng có sẵn nguyên liệu và nhân công; chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất công nghiệp sang đô thị tại khu vực thị xã Từ Sơn và thành phố Hải Dương.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành, Từ tháng 02 năm 2013 có sự thay đổi người đại diện của cổ đông nhà nước nắm giữ 25%  vốn trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kịp thời bầu thay thế thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kì, 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò là đại diện cho cổ đông. Tham gia quản lý điều hành, tham dự đầy đủ các hội nghị và đóng góp ý kiến vào việc quản lý vận hành Công ty.

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Vai trò quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khách quan và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc, của Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị và với Giám đốc được thực hiện nghiêm túc khách quan và minh bạch.

Các vấn đề về quản trị Công ty được công khai và minh bạch, hoạt động của HĐQT có hiệu lực và hiệu quả, các quyết định của HĐQT đều kịp thời và mang tính pháp lý cao nên đã kịp thời dừng các công việc đầu tư chưa phát huy hiệu quả.

 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trong năm kinh doanh thua lỗ nhưng Công ty vẫn có kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn các đơn vị trong cùng ngành hàng. 

Sản phẩm của Công ty vẫn được người tiêu dùng trong nước chấp nhận về chất lượng và lựa chọn để xây dựng các công trình văn hóa, các nhà thờ dòng họ, các đình chùa và tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Nhật bản. 

Điều đó đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và cá nhân các cổ đông tin tưởng.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:


2.1.1. Họ và tên

: NGUYỄN VĂN CƠ
                             

  (Xem phần Ban điều hành)



2.1.2. Họ và tên

: TRẦN XUÂN HÙNG

             


   (Xem phần Ban điều hành)

2.1.3. Họ và tên

: TRẦN VĂN NGHĨA
  Chức vụ
: Ủy viên Hội đồng quản trị, cán bộ kỹ thuật Nhà      máy Từ Sơn

          Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 31/7/1960

Nơi sinh


: Hà Nội

Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú

: Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

Trình độ văn hóa

: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0,20%

2.1.4. Họ và tên

: NGUYỄN BÁ UẨN
Chức vụ
: Ủy viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 01/7/1972

Nơi sinh


: Hồ Tùng Mậu, Kim Thi, Hưng Yên

Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Phòng 1707 toàn nhà 34 tầng - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư cơ khí
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0%



2.1.5.  Họ và tên

: NGUYỄN VĂN HIẾU







(Xem phần Ban điều hành)
2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty hiện nay gồm ba người được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 bầu ra, trong đó có một thành viên độc lập nên hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch. 

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.


Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị đều có mặt và có sự tư vấn và đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát.


     Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát nhận thấy cách quản lý, điều hành cả Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


Công ty đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD: Chính sách khoán tiền lương, tiền công đến từng cá nhân, vị trí công việc đã khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sở trường.
Danh sách các thành viên Ban kiểm soát:



2.1. Họ và tên

: LÊ NGÂN BÌNH
Chức vụ
: Trưởng Ban kiểm soát, chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty Viglacera

Giới tính
: Nữ

Ngày tháng năm sinh
: 17/8/1973
Nơi sinh


: Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú
: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ văn hóa

: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: Không

     2.2. Họ và tên

: TẠ VŨ NAM GIANG






 (Xem phần Ban điều hành)

         2.3. Họ và tên

: NGUYỄN XUÂN ĐỖ

Chức vụ
: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ quản lý Nhà máy Từ Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

Giới tính


: Nam
Ngày tháng năm sinh
: 02/10/1966
Nơi sinh


: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
Quốc tịch


: Việt Nam

Địa chỉ thường trú

: Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Trình độ văn hóa

: 10/10
Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư

         Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: Không

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
- Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

2.000.000đ/tháng  x  12 tháng  =  24.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty, Giám đốc Nhà máy Hải Dương:
1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Ông Trần Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty

1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Ông Trần Văn Nghĩa - Ủy viên HĐQT, cán bộ kỹ thuật Nhà máy Từ Sơn

1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Bá Uẩn - Ủy viên HĐQT
1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Bà Tạ Vũ Nam Giang - Thành viên BKS, thư ký Công ty

1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Xuân Đỗ - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1.500.000đ/tháng  x  12 tháng  =  18.000.000 đồng
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:Không
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
Số : 41/2014/BC.KTTC-AASC.KT1


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi :  Qúy Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

                   Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn được lập ngày 14 tháng 02 năm 2014, từ trang 5 đến trang 31 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiển toán viên

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra các ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám dốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyên tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam  và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
	CÔNG TY TNHH  HÃNG KIỂM TOÁN AASC
	
	

	
	
	

	Nguyễn Quốc Dũng

Phó Tổng Giám đốc
	
	Phạm Anh Tuấn

Kiểm toán viên

	Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 

0285-2013- 002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2014
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 

0777-2013- 002-1



	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mã Số

TÀI SẢN

Thuyết Minh

31/12/2013
01/01/2013
01/01/2012
VND

VND

VND

100

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

42.368.355.774

53.837.947.887

47.612.901.562

110

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3
2.907.498.508

2.418.566.147

9.580.134.009

111

1. Tiền

876.907.542

2.418.566.147

2.031.734.009

112

2. Các khoản tương đương tiền

2.030.590.966

-

7.548.400.000

120

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-

7.000.000.000

                -

121

1. Đầu tư ngắn hạn

-

7.000.000.000
               -

130

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.783.870.697

9.294.331.117

6.211.213.558

131

1. Phải thu của khách hàng

4.944.390.185

5.336.440.346

4.265.173.972

132

2. Trả trước cho người bán

4
5.664.120.407

3.135.623.689

  732.826.234

135

5. Các khoản phải thu khác

5
2.365.578.531

2.611.129.578

2.567.138.716

139

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

6
(2.190.218.426)

(1.788.862.496)

(1.353.925.364)

140

IV. Hàng tồn kho

7
28.141.669.245

34.795.422.393

31.002.905.951

141

1. Hàng tồn kho

29.598.191.326
35.940.255.874
32.029.096.102

149

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

(1.456.522.081)
(1.144.833.481)
(1.026.190.151)

150

V. Tài sản ngắn hạn khác

535.317.324

329.628.230

818.648.044

152
2. Thuế GTGT được khấu trừ
233.278.638

113.229.722

-

154

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

-

-

517.147.807

158

4. Tài sản ngắn hạn khác

8
302.038.686

216.398.508

301.500.237

200

B. TÀI SẢN DÀI HẠN
30.867.945.690

34.934.659.148

39.563.340.503

220

II. Tài sản cố định

26.855.150.697

27.825.039.380

30.414.553.913

221

1. Tài sản cố định hữu hình

9
24.882.418.610

25.831.429.734

29.762.602.198

222

 - Nguyên giá

76.096.301.456

74.262.554.867

73.343.411.177

223

 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
(51.213.882.846)

(48.431.125.133)

(43.580.808.979)

227

3. Tài sản cố định vô hình

10
428.969.257

459.609.918

490.250.579

228

 - Nguyên giá

684.909.514

684.909.514

684.909.514

229

 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
(255.940.257)

(225.299.596)

(194.658.935)

230

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
11
1.543.762.830

1.533.999.728

161.701.136

250

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12

4.006.010.280

7.100.840.590

9.148.786.590

258

3. Đầu tư dài hạn khác
5.005.800.000

7.100.840.590

9.148.786.590

259

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

(999.789.720)
260

V. Tài sản dài hạn khác                 
6.784.713
8.779.178
-

261
1. Chi phí trả trước dài hạn
6.784.713

8.779.178

-

270

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

73.236.301.464
88.772.607.035
87.176.242.065



	Mã Số

	NGUỒN VỐN

	Thuyết Minh

	 31/12/2013
	01/01/2013

				 VND

	VND


	300

	A. NỢ PHẢI TRẢ

		28.565.828.519

	38.936.231.338


	310

	I. Nợ ngắn hạn

		28.565.828.519

	38.936.231.338


	311

	1. Vay và nợ ngắn hạn

	13
	12.091.928.400

	17.783.992.074


	312

	2. Phải trả người bán

		5.626.990.595

	3.377.671.619


	313

	3. Người mua trả tiền trước

		588.262.485

	4.628.430.678


	314

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	14
	882.446.079

	2.090.144.898


	315

	5. Phải trả người lao động

		4.805.986.478

	6.481.480.220


	316

	6. Chi phí phải trả

	15
	80.083.082

	344.710.622


	319

	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	16
	3.137.172.163

	2.682.964.950


	323
	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi
		1.352.959.237

	1.546.836.277


	330

	II. Nợ dài hạn

		-

	-


	334

	4. Vay và nợ dài hạn

		-

	-


	336

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

		-

	-


	400

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

		44.670.472.945

	49.836.375.697


	410

	I. Vốn chủ sở hữu
	17
	44.670.472.945

	49.836.375.697


	411

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

		20.002.050.000

	20.002.050.000


	412

	2. Thặng dư vốn cổ phần

		1.593.954.840

	1.593.954.840


	413

	3. Vốn khác của chủ sở hữu

		17.380.958.861

	17.282.470.374


	414

	4. Cổ phiếu quỹ (*)

		(2.050.000)

	(2.050.000)


	417

	7. Quỹ đầu tư phát triển

		9.212.585.483

	9.007.362.432


	418

	8. Quỹ dự phòng tài chính

		-

	1.394.426.513


	420

	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

		(3.517.026.239)

	558.161.538


	440

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

		73.236.301.464
	88.772.607.035


	


Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Chỉ tiêu
	Thuyết

minh
	31/12/2013
	01/01/2013

	4. Nợ khó đòi đã xử lý
	
	282.301.268
	282.301.268

	5. Ngoại tệ các loại
	
	
	

	 - USD
	
	4.454,05
	4.449,93

	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Đơn vị tính: VND
Mã 
số

Chỉ tiêu

Thuyết

minh
2013
2012
01

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

54.574.764.719

58.172.065.210

02

2. Các khoản giảm trừ doanh thu
-

-

10
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

18
54.574.764.719
58.172.065.210

11
4. Giá vốn hàng bán 

19
45.630.625.817
43.447.950.681

20
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ

8.944.138.902
14.724.114.529

21

6. Doanh thu hoạt động tài chính

20
881.545.147
1.317.088.434

22

7. Chi phí tài chính

21
2.730.986.315

1.962.352.625

23

    Trong đó: Chi phí lãi vay

1.731.196.595
1.928.701.685

24

8. Chi phí bán hàng

22
2.364.290.945
2.684.120.538

25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

23

6.808.441.624

9.755.953.884
30

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(1.350.034.835)
1.638.775.916

31

11. Thu nhập khác

24
132.469.619

209.312.997

32

12. Chi phí khác 

25
2.381.911.023

1.256.429.473

40

13. Lợi nhuận khác

(2.249.441.404)

(1.047.116.476)

50

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(3.599.476.239)

     591.659.440

51

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

26.1

-

     115.947.902

52

16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

-

-

60

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(3.599.476.239)

      475.711.538

70

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

27
(1.800)

                 238




	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2013
(Theo phương pháp gián tiếp)

ĐVT: đồng

Mã 
số

CHỈ TIÊU

2013


2012


I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

01

1. Lợi nhuận trước thuế

(3.599.476.239)
591.659.440

2. Điều chỉnh cho các khoản

02

- Khấu hao TSCĐ

2.955.085.951
4.880.956.815

03

- Các khoản dự phòng

1.712.834.250
553.580.462

04
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
(908.401)
27.285.578

05
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư
(880.636.746)
(1.317.088.434)

06

- Chi phí lãi vay

1.731.196.595
1.928.701.685

08

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi vốn lưu động

1.918.095.410
6.665.095.546

9

- Tăng/giảm các khoản phải thu

(1.891.244.965)
(2.913.998.856)

10

- Tăng/giảm hàng tồn kho

6.342.064.548
(3.911.159.772)

11

- Tăng, giảm các khoản phải trả 
  (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)

(1.436.331.566)
(1.006.752.595)

12

- Tăng/giảm chi phí trả trước

1.994.465
(8.779.178)

13

- Tiền lãi vay đã trả

(2.271.093.032)
(1.613.017.032)

14

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

(3.895.056.515)
(1.739.606.985)
15

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

44.250.000
50.000.000

16

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

(551.814.617)
(2.025.824.674)

20

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

(1.739.136.272)
(6.504.043.546)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

21

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

(2.217.600.000)
(1.804.918.578)

23

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đvị khác

(7.000.000.000)

24

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

9.095.040.590
798.946.000

25

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

-

27

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

1.049.387.416
1.202.052.413

30

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

7.926.828.006
(6.803.920.165)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

32

2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu
   của  DN đã phát hành

-

33

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

28.609.730.900
35.967.308.305

34

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

(34.301.794.574)
(25.792.632.878)

36

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

(7.604.100)
(4.000.994.000)

40

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

(5.699.667.774)
6.173.681.427

50

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 
488.023.960
(7.134.282.284)

60

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

2.418.566.147
9.580.134.009

61

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
908.401
(27.285.578)
70

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 

2.907.498.508
2.418.566.147



Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2014
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                 Chủ tịch

          Nguyễn Văn Cơ
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